
Stt Họ và tên Tên Số ĐT/ Ghi chú

1 Nguyễn Bá Thịnh An An VCBS

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Anh 091xxxx222

3 Nguyễn Minh Anh Anh

4 Nguyễn Đức Anh Anh

5 Trương Hoài Anh Anh 085xxxx599

6 Hoàng Thị Anh Anh 097xxxx664

7 Nguyễn Chí Anh Anh 097xxxx595

8 Nguyễn Ngọc Anh Anh 098xxxx817

9 Hoàng Tuấn Anh Anh 091xxxx567

10 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 034xxxx506

11 Phạm Ngọc Anh Anh 094xxxx866

12 Ngô Kim Chi Chi CK Quoc te Hoang Gia

13 Vũ Thùy Chi Chi 098xxxx731

14 Phạm Chiến Chiến 094xxxx816

15 Nguyễn Phú Cường Cường 096xxxx813

16 Nguyễn Văn Đạt Đạt 098xxxx339

17 Trương Thái Đạt Đạt 038xxxx999

18 Vũ Đình Diệm Diệm 096xxxx104

19 Nguyễn Ngọc Diệp Diệp 082xxxx817

20 Đoàn Ngọc Đoan Đoan 098xxxx857

21 Phan Thị Hạnh Dung Dung 098xxxx095

22 Phạm Thùy Dương Dương 032xxxx155

23 Lương Phương Duy Duy CK Quoc te Hoang Gia

24 Đoàn Đức Giang Giang 031xxxx228

25 Lại Đức Hải Hải 098xxxx904

26 Đào Thị Minh Hằng Hằng 096xxxx884

27 Hoàng Đức Hiệp Hiệp

28 Nguyễn Thị Hồng Hồng 091xxxx229

29 Nguyễn Thị Huệ Huệ 086xxxx216

30 Đỗ Tiến Hùng Hùng 090xxxx890

31 Lê Việt Hùng Hùng 032xxxx608

32 Đỗ Tiến Hưng Hưng 096xxxx481

33 Đinh Trọng Hưng Hưng 035xxxx022

34 Đỗ Thị Hương Hương CK Quoc te Hoang Gia

35 Vũ Thị Thanh Hương Hương 036xxxx351
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36     Trần Thị Lan Hương Hương 092xxxx338

37     Trần Thị Hường Hường 097xxxx391

38     Lê Thị Huyền Huyền 034xxxx697

39     Nguyễn Khánh Huyền Huyền 070xxxx120

40     Đinh Thị Huyền Huyền 097xxxx270

41     Kiều Thị Thanh Huyền Huyền 090xxxx186

42     Hoàng Như Huyền Huyền CK ASEAN

43     Nguyễn Thị Khanh Khanh CK Quoc te Hoang Gia

44     Lê Duy Khánh Khánh

45     Đỗ Thị Lệ Lệ 096xxxx065

46     Dương Phương Linh Linh CK Quoc te Hoang Gia

47     Nguyễn Khánh Linh Linh 036xxxx294

48     Trần Thị Diệu Linh Linh CK An Bình

49     Nguyễn Gia Linh Linh VCBS

50     Ngô Hoàng Linh Linh 096xxxx665

51     Đinh Cát Linh Linh 098xxxx864

52     Nguyễn Hoàng Long Long 097xxxx192

53     Lê Ngọc Long Long 094xxxx048

54     Nguyễn Văn Long Long 091xxxx559

55     Trần Xuân Lương Lương 098xxxx391

56     Lê Hương Ly Ly 096xxxx610

57     Nguyễn Thị Thanh Mai Mai 091xxxx633

58     Nguyễn Phương Mai Mai 097xxxx363

59     Nguyễn Ngọc Mai Mai 097xxxx686

60     Đoàn Thị Thanh Mai Mai 098xxxx386

61     Trần Đức Mạnh Mạnh 033xxxx331

62     Nguyễn Nhật Minh  Minh 096xxxx078

63     Nguyễn Thành Nam Nam CK Quoc te Hoang Gia

64     Nguyễn Thị Thanh Nga Nga 033xxxx868

65     Nguyễn Thị Kiều Ngân Ngân 090xxxx990

66     Phạm Thị Mai Ngọc Ngọc 094xxxx359

67     Hoàng Minh Ngọc Ngọc

68     Nguyễn Đức Nhân Nhân KBSV

69     Lê Thị Nhung Nhung 097xxxx619

70     Trần Thị Nhung Nhung 098xxxx956

71     Du Bá Phước Phước 091xxxx789

72     Nguyễn Thị Minh Phương Phương CK Quoc te Hoang Gia

73     Nguyễn Thị Phương  Phương 098xxxx372

74     Nguyễn hị Thu Phương Phương 096xxxx705

75     Nguyễn Thanh Phương Phương 034xxxx488



76     Nguyễn Trần Minh Quân Quân 098xxxx088

77     Nguyễn Thanh Quý Quý 097xxxx678

78     Trịnh Trọng Quý Quý CK Bảo Việt

79     Nguyễn Lương Tân Tân 090xxxx638

80     Phạm Đình Thắng Thắng 090xxxx313

81     Hoàng Chiến Thắng Thắng CK An Bình

82     Nguyễn Sỹ Thanh Thanh 090xxxx296

83     Hồ Đức Thành Thành KBSV

84     Ngô Tất Thành Thành 091xxxx290

85     Vũ Phương Thảo Thảo 094xxxx205

86     Thái Phương Thảo Thảo 096xxxx789

87     Đinh Văn Thế Thế 036xxxx890

88     Nguyễn Quang Thiện Thiện 089xxxx206

89     Đặng Văn Thịnh Thịnh 090xxxx797

90     Vũ Văn Thoại Thoại 098xxxx804

91     Trần Hà Thu Thu 077xxxx860

92     Lê Diệu Thúy Thúy CK Công thương Đà Nẵng

93     Nguyễn Viết Thủy Thủy CK Công thương Đà Nẵng

94     Trần Thanh Thủy Thủy 098xxxx095

95     Nguyễn Mạnh Toàn Toàn CK HD

96     Đào Tạo An Tôn Tôn 096xxxx331

97     Nguyễn Thu Trang Trang 032xxxx096

98     Đặng Quỳnh Trang Trang 038xxxx686

99     Hà Kiều Trang Trang 038xxxx678

100   Nguyễn Quang Trị Trị 097xxxx266

101   Trần Thành Trung Trung 094xxxx311

102   Nguyễn Thành Trung Trung 097xxxx390

103   Nguyễn Thành Trung Trung 092xxxx886

104   Hoàng Đức Trung Trung

105   Bùi Tuấn Trung Trung 091xxxx831

106   Nguyễn Thành Trung Trung 097xxxx390

107   Nguyễn Quang Tú Tú 036xxxx906

108   Nguyễn Tuấn Tú Tú

109   Trần Anh Tuấn Tuấn

110   Nguyễn Minh Tuấn Tuấn 086xxxx759

111   Lê Công Tuấn Tuấn 034xxxx998

112   Nguyễn Minh Tuấn Tuấn VCBS

113   Phạm Thanh Tùng Tùng 097xxxx927

114   Lê Sơn Tùng Tùng 097xxxx096

115   Tạ Sơn Tùng Tùng CK Everest



116   Trần Thị Tuyết Tuyết 036xxxx856

117   Lê Hồng Vân Vân 094xxxx281

118   Nguyễn Thị Tường Vân Vân 076xxxx566

119   Nguyễn Quang Vinh Vinh CK Quoc te Hoang Gia

120   Nguyễn Thị Thanh Xuân Xuân CK HD

121   Nguyễn Thị Thanh Xuân Xuân 032xxxx082


